Phụ lục 1 (Ban hành kèm theo Công văn số   1209    /SNNPTNT ngày     20/10/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP)   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc






    ………………………; ngày       tháng       năm 2014

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT (KINH DOANH)

Tham gia chính sách tín dụng theo NĐ 67/2014/NĐ-CP

(Dùng cho chủ tàu có nhu cầu vay vốn tín dụng để đóng mới, 

nâng cấp tàu và vốn lưu động)


I. Giới thiệu về tổ chức, cá nhân:

1. Thông tin pháp lý khách hàng vay:

- Tên tổ chức, cá nhân : …………………………………….................

- Người đại diện theo pháp luật:……………………..Chức vụ:……………

- Địa chỉ: ……………………………………………………………….

Số Chứng minh nhân dân (hoặc GCN Đăng ký kinh doanh, QĐ thành lập) : ...............................................; ngày cấp : ..................... ; nơi cấp : ......................

Tham gia hoạt động nghề cá từ năm : ....................

Nếu là tổ chức thì bổ sung thêm các thông tin sau:

- Số vốn tự có (Điều lệ):

- Tài khoản tiền gửi:

- Danh sách cổ đông/thành viên:

- Danh sách Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên hoặc Ban lãnh đạo:

- Chứng chỉ hành nghề:

- Nghị quyết hoặc văn bản về việc vay vốn, thế chấp, phê duyệt phương án SXKD:

- Văn bản ủy quyền cho người ký tên vay vốn, thế chấp:

- Danh sách góp vốn:

2. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh:

2.1. Các báo cáo tài chính

2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh

2.3. Tình hình quan hệ tín dụng

II. Giới thiệu về tàu dự kiến đóng mới, nâng cấp vốn lưu động:

1- Đóng mới :

1.1 Phương diện kỹ thuật

- Địa điểm đóng tàu:

- Loại tàu 


- Vật liệu vỏ tàu:

- Kích thước vỏ tàu: Lmax - Bmax - D(m) : ……………………………

- Tổng công suất máy chính: ...........      CV, Số lượng máy chính:……

- Nghề khai thác hải sản/Dịch vụ hậu cần nghề cá:……………..

- Vùng biển hoạt động: ………………………….

- Thời gian dự kiến khởi công đóng tàu (tháng, năm): …………………..

- Thời gian dự kiến đưa tàu vào hoạt động: …………….

1.2 Tổng kinh phí dự kiến đóng mới (kể cả máy móc, trang thiết bị hàng hải; thiết bị phục vụ khai thác; ngư lưới cụ; trang thiết bị bảo quản (đối với tàu khai thác hải sản) và máy móc, trang thiết bị hàng hải; máy móc thiết bị bảo quản hải sản; bảo quản hàng hóa, bốc xếp hàng hóa (đối với tàu DVHC):

	Khoản mục
	Đơn vị tính
	Xuất xứ
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	Trước thuế
	Sau thuế

	1. Vỏ tàu
	
	
	
	
	
	

	2. Máy móc
	
	
	
	
	
	

	3. Trang thiết bị
	
	
	
	
	
	

	4. Ngư lưới cụ
	
	
	
	
	
	

	5. khác…
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


Trong đó: 
+ Dự kiến vay tín dụng: ………………… đồng ( ……%);




+ Vốn tự có: …………………………….. đồng (…….%).
 1.3- Định biên thuyền viên: 

Số thuyền viên trên tàu: …… người, trong đó:

+ Thuyền trưởng:
……  người; + Máy trưởng:……..  người


+ Thợ máy:
…  người;

 + Thuỷ thủ:
……  người

2- Nâng cấp tàu:


2.1- Nội dung nâng cấp (thay máy mới 100%; gia cố vỏ tàu (Gia cố bọc vỏ thép; gia cố bọc vỏ vật liệu mới); chi phí mua trang thiết bị, ngư lưới cụ mới phục vụ khai thác hải sản): …………………

…………………………………………………………………………………

	Khoản mục
	Đơn vị tính
	Xuất xứ
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	Trước thuế
	Sau thuế

	1……
	
	
	
	
	
	

	2…….
	
	
	
	
	
	

	3……
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	



2.2- Tàu dự kiến nâng cấp: 


- Số đăng ký: TTH - …………… - TS;


- Tổng công suất: ………………….

- Nghề hoạt động: ………………….

- Thời gian dự kiến nâng cấp (tháng, năm): …………………..

- Thời gian dự kiến hoàn thành: …………………
- Tổng kinh phí dự kiến nâng cấp: ………………………..

Trong đó: 
+ Dự kiến vay tín dụng: ………………. đồng (……….%);




+ Vốn tự có: …………………….. đồng ( ……..%)


3- Vay vốn lưu động:

3.1- Số đăng ký tàu TTH-………………-TS


- Nghề đăng ký: …………………

- Số chuyến biển/ năm: ………….. chuyến;


- Chi phí cho mỗi chuyến biển: …………………… đồng;


Trong đó: 
+ Đăng ký vay: ………………………. đồng (………..%)




+ Vốn tự có: …………………………. đồng (…………%)

- Thời gian dự kiến vay (tháng, ):



4. Thị trường:


- Thị trường đầu vào:


- Thị trường đâu ra:


- Đánh giá khả năng cạnh tranh: (trong địa phương, ngoài địa phương)


5. Phương diện kỹ thuật:
- Hạ tầng (giao thông, bến, cảng…) khi vận hành


- Thiết bị công nghệ (xuất xứ,…)


- Tác động môi trường:


- Phòng chống rủi ro (cháy nổ, bão lụt…)
III- Kế hoạch tổ chức sản xuất:
1- Số chuyến biển khai thác hải sản (hoặc DVHC) trong 01 năm: …….. chuyến;

2- Bình quân sản lượng hải sản khai thác được/chuyến: ……… tấn;  Tổng sản lượng hải sản khai thác trong 01 năm ………….. tấn;

3- Tổng khối lượng cung ứng/ 01 chuyến: …………….. tấn; trong đó gồm các loại hàng hóa:


- ………… tấn


- ………… tấn


- …


- …

4- Bảng dự tính hiệu quả sản xuất của 01 chuyến biển khai thác hải sản:
	TT
	Khoản mục
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đ)
	Thành tiền (đ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6 = 4 x 5

	A

B

C

D

E

F
	Chi phí

- Nhiên liệu;

- Bảo quản sản phẩm

- Lương thực, thực phẩm

- Neo đậu;

- Sửa chữa;

- Bảo hiểm;

- Lương thuyền viên;

 Khấu hao
- Trả nợ lãi;

- Chi phí khác…

Doanh thu

- Cá

- Mực; 

- …

Xác định hiệu quả sản xuất (doanh thu – chi phí).
Thuế thu nhập

Xác định nguồn thu trả nợ

1. Nguồn từ lợi nhuận sau thuế

2. Nguồn từ khấu hao

3. Tổng cộng:

Số tiền trả nợ

(được tính bằng % mức cho cho vay * tổng nguồn trả nợ)
	Tấn

Kg


	
	
	


5- Xác định hiệu quả trong 01 năm: (xác định tính mùa vụ (cụ thể có thể SXKD tháng nào)

+ Tổng doanh thu: …………………………….. đồng
+ Tổng chi phí: ……………………………. đồng;

+ Hiệu quả sản xuất (Tổng doanh thu – Tổng Chi phí) : ……………….. đồng

6- Bảng dự tính hiệu quả của tàu DVHC 01 chuyến biển: (tương tự mục 4 Phần III)

	TT
	Khoản mục
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đ)
	Thành tiền (đ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6 = 4 x 5

	A

B

C
	Chi phí

(chi tiết từng loại khoản mục của chuyến biển)

Doanh thu

(chi tiết từng loại hàng hóa)

Xác định hiệu quả

(doanh thu – chi phí).

	
	
	
	


7- Xác định hiệu quả trong 01 năm:

+ Tổng doanh thu: …………………………….. đồng
+ Tổng chi phí: ……………………………. đồng;

+ Hiệu quả sản xuất (Tổng doanh thu – Tổng Chi phí) : …………… đồng
IV- Kế hoạch trả lãi và trả nợ gốc trong … năm (kể từ năm thứ 2):

- Thời gian vay vốn:  ……; kể từ năm: …

- Lãi suất: …      .%/năm (trong đó được Nhà nước hỗ trợ: ……..%/năm)

- Số năm trả lãi và trả nợ gốc: 10 năm, kể từ năm thứ 2 đến năm thứ 11;


 Lập bảng lãi suất và nợ gốc phải trả hằng năm;

	TT
	Năm thứ
	Tổng số tiền 

(đồng)
	Trong đó:

	
	
	
	Trả lãi
	Trả nợ gốc

	1
	Năm thứ 1
	
	
	

	2
	Năm thứ 2
	
	
	

	3
	Năm thứ 3
	
	
	

	4
	Năm thứ 4
	
	
	

	5
	Năm thứ 5
	
	
	

	6
	Năm thứ 6
	
	
	

	7
	Năm thứ 7
	
	
	

	8
	Năm thứ 8
	
	
	

	9
	Năm thứ 9
	
	
	

	10
	Năm thứ 10
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	


V- Xác định hiệu quả đầu tư:

1. Thuận lợi

2. Khó khăn

3. Rủi ro và biện pháp hạn chế rủi ro

4. Xác định hiệu quả đầu tư

Như đã phân tích trên, chúng tôi xác định hiệu quả đầu tư như sau:

4.1- Tổng doanh thu hàng năm của tàu khai thác hải sản xa bờ (DVHC) là: ………………… đồng; 

4.2- Tổng chi phí hàng năm : …………     đồng;

4.3- Cân đối ((1) – (2): 
- Lãi: ………………… đồng/ năm

- Lỗ: ……………….. đồng/năm.

VI- Kiến nghị: 

Việc tham gia đóng mới, nâng cấp, vay vốn lưu động để phục vụ sản xuất, kinh doanh theo chính sách của Nhà nước là hoàn toàn phù hợp và mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt; ngoài ra, chúng tôi đã tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống cho gia đình các thuyền viên và tạo ra một khối lượng  hải sản phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của xã hội.

Kính đề nghị Quý cấp xem xét và phê duyệt Phương án, tạo điều kiện cho chúng tôi được vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh./. 


Ghi chú:                                                                                     CHỦ ĐẦU TƯ
Đây là mẫu Phương án chung cho các                    (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

chủ đầu tư tham gia chính sách tín dụng

để đóng mới, nâng cấp tàu và vay vốn lưu

động. Khi lập phương án, chủ đầu tư chỉ 

lập theo nội dung đã đăng ký./.                

Phụ lục 2   (Ban hành kèm theo Công văn số         /SNNPTNT ngày     /10/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP)   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc


HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC ĐÓNG MỚI TÀU CÁ 

Hôm nay, ngày......... tháng ........... năm ......., tại...............................................................

Chúng tôi gồm có:

Đại diện chủ cơ sở đóng sửa chữa tàu cá (sau đây gọi là bên A):

Ông:

Sinh ngày:


Thường trú tại:


Chức vụ:


Tài khoản số:

Đại diện chủ tàu cá (sau đây gọi là bên B):

Ông:………………………………………………………………..……………………….

Sinh ngày:……………………………………………………………..……………………

Số CMND:…………………………………………………………………………………

Thường trú tại:…………………………………………………………………...................

Chúng tôi tiến hành ký kết hợp đồng dân sự đóng mới tàu cá với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐÓNG MỚI

1.Loại tài sản: Tàu cá

2.Đặc điểm kỹ thuật:

Chiều dài:…………………….. ;  Chiều rộng:………….........................................………..

Chiều cao mạn:……………….. ; Vật liệu vỏ:……………........................................……...

Tổng dung tích:………………. ;  Sức chở tối đa:……….......................................…….tấn.

Ký hiệu máy:…………………..;  Số máy:……….................….......................……………

Công suất:…………………….. ;  Nơi chế tạo:………........................................………….

           ĐIỀU 2: THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN
1.Giá đóng mới nêu tại Điều1 của Hợp đồng này là:………….............……………..……

(Bằng chữ:………………………………………………………………..............…………..)

2. Phương thức thanh toán:

3. Lệ phí chứng thực, lệ phí trước bạ do Bên B chịu trách nhiệm nộp.

4.Hợp đồng đóng mới tàu cá này có hiệu lực khi đã được chứng thực tại Ủy ban nhân dân……… ………………………………theo khung định Luật dân sự 

5.Hợp đồng này sẽ có hiệu lực khi hai bên thỏa thuận với nhau về việc hủy hợp đồng và cũng được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận hoặc trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1.Bên A cam đoan:

1.1.Những thông tin về nhân thân, tư cách pháp nhân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2.Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

1.3.Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan:

2.1.Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2.Đã xem xét kỹ, biết rõ về quy hoạch phát triển nghành thủy sản;

2.3.Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4.Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

           Bên A                                                                                             Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 3 (Ban hành kèm theo Công văn số         /SNNPTNT ngày     /10/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP)   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC NÂNG CẤP CẢI HOÁN TÀU CÁ 
(thay máy mới, gia cố bọc vỏ thép; bọc vỏ vật liệu mới chứ không phải gia cố bọc vỏ gỗ; mua ngư lưới cụ, trang thiết bị hàng hải; trang thiết bị bảo quản hải sản, bốc xếp hàng hóa)
Hômnay, ngày….tháng….năm……..,tại……………………………………………...………

Chúng tôi gồm có:

Đại diện chủ cơ sở đóng sửa chữa tàu cá ( sau đây gọi là bên A):

Ông: 


Sinh ngày: 


Số CMND: 


Thường trú tại: 


Chức vụ: 


Tài khoản số: 


Đại diện chủ tàu cá ( sau đây gọi là bên B):

Ông: 


Sinh ngày: 


Số CMND: 


Thường trú tại: 


Chúng tôi tiến hành ký kết hợp đồng dân sự sửa chữa tàu cá với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN NÂNG CẤP CẢI HOÁN

1.Loại tài sản: Tàu cá

2.Đặc điểm kỹ thuật:

Chiều dài:…………………….. ;  Chiều rộng:………….........................................………..

Chiều cao mạn:……………….. ; Vật liệu vỏ:……………........................................……...

Tổng dung tích:………………. ;  Sức chở tối đa:……….......................................…….tấn.

Ký hiệu máy:…………………..;  Số máy:……….................….......................……………

Công suất:…………………….. ;  Nơi chế tạo:………........................................………….

ĐIỀU 2: THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN
1.Giá cải hoán nêu tại Điều1 của Hợp đồng này là:

(Bằng chữ:………………………………………………………………..............…………..)

2.Phương thức thanh toán: 

3.Lệ phí chứng thực, lệ phí trước bạ do Bên B chịu trách nhiệm nộp.

4.Hợp đồng cải hoán tàu cá này có hiệu lực khi đã được chứng thực tại Ủy ban nhân dân……… ………………………………theo khung định Luật dân sự 

5.Hợp đồng này sẽ có hiệu lực khi hai bên thỏa thuận với nhau về việc hủy hợp đồng và cũng được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận hoặc trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1.Bên A cam đoan:

1.1.Những thông tin về nhân thân, tư cách pháp nhân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2.Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

1.3.Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan:

2.1.Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2.Đã xem xét kỹ, biết rõ về quy hoạch phát triển nghành thủy sản;

2.3.Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4.Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

           Bên A                                                                                              Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

